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1.2.3.  Bản đồ tự tổ chức – SOM.................................................................................................... 7 

1.3. Cấu trúc mạng neural  Kohonen ............................................................................................... 7 

1.3.1.  Mạng neural Kohonen ......................................................................................................... 7 

1.3.2.  Cấu trúc của mạng neural Kohonen .................................................................................... 8 

1.4. Thực thi mạng neural Kohonen .............................................................................................. 12 

1.5.  Kết luận.................................................................................................................................... 13 

2.1. Phân cụm dữ liệu: .................................................................................................................... 14 

2.1.1. Khái niệm: .......................................................................................................................... 14 

2.1.2. Các bƣớc cơ bản trong phân cụm: ...................................................................................... 15 

2.2. Những kỹ thuật tiếp cận trong phân cụm dữ liệu ................................................................... 15 

2.2.1. Phƣơng  pháp phân cụm phân hoạch ................................................................................. 15 

2.2.2. Phƣơng  pháp phân cụm phân cấp ..................................................................................... 16 

2.2.3. Phƣơng  pháp phân cụm dựa trên mật độ ........................................................................... 16 

2.2.4. Phƣơng  pháp phân cụm dựa trên lƣới .............................................................................. 17 

2.2.5. Phƣơng  pháp phân cụm dựa trên mô hình......................................................................... 18 

2.2.6. Phƣơng  pháp phân cụm có dữ liệu ràng buộc ................................................................... 18 

2.3. Một số thuật toán cơ bản trong phân cụm dữ liệu .................................................................. 19 

2.3.1. Thuật toán phân cụm phân hoạch ...................................................................................... 19 

2.3.2. Thuật toán phân cụm phân cấp .......................................................................................... 21 

2.3.3. Thuật toán phân cụm dựa trên mật độ ................................................................................ 23 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

2.3.4. Thuật toán phân cụm dựa trên lƣới .................................................................................... 24 

2.3.5. Các thuật toán phân cụm dựa trên mô hình ........................................................................ 25 

2.4. Dùng mạng neural trong phân cụm: ..................................................................................... 26 

2.5. SOM –Bài toán phân cụm: ...................................................................................................... 28 

2.5.1. Thuật toán SOM: ................................................................................................................ 28 

2.5.2. Sử dụng SOM trong khai phá dữ liệu ............................................................................... 31 

2.5.3. SOM –Thách thức phân nhóm ........................................................................................... 36 

2.5.4. SOM –Thách thức tốc độ giải thuật ................................................................................... 37 

2.5.5. SOM –Vấn đề số lƣợng nhóm ............................................................................................ 38 

2.6. SOM –Giải quyết những vấn đề tồn tại khi phân cụm ........................................................... 38 

2.6.1 Giải pháp phân cụm tự nhiên trong quá trình học ............................................................... 38 

2.6.2 Mạng thu gọn và tăng tốc giải thuật .................................................................................... 40 

2.6.3 Giới hạn điều chỉnh số lƣợng nhóm trên mạng SOM ......................................................... 42 

2.7. Đánh giá kết quả phân cụm ..................................................................................................... 43 

2.8.  Kết luận : ................................................................................................................................. 46 

3.1 . Mô tả bài toán........................................................................................................................... 48 

3.1.1. Dữ liệu vào: ........................................................................................................................ 48 

3.1.2. Dữ liệu ra: .......................................................................................................................... 48 

3.1.3.Quá trình cài đặt: ................................................................................................................. 48 

3.1.4. Mục đính- Yêu cầu ............................................................................................................. 48 

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống cho ứng dụng .............................................................................. 49 

3.2.1. Xác định các tác nhân và các Use case .............................................................................. 49 

3.2.2. Biểu đồ Use Case ............................................................................................................... 50 

3.3. Chương trình ứng dụng ........................................................................................................... 54 
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MỞ ĐẦU 
 

Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ nói chung và Công nghệ thông tin 

nói riêng đã tạo nên nhiều hệ thống thông tin phục vụ việc tự động hoá mọi hoạt 

động kinh doanh cũng nhƣ quản lý trong xã hội. Nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

mạnh với các công cụ phong phú và thuận tiện đã giúp con ngƣời khai thác có 

hiệu quả các nguồn tài nguyên dữ liệu lớn. Trong đó, khai phá dữ liệu (Data 

Mining) là quá trình chính trong phát hiện tri thức. Sử dụng các kỹ thuật và các 

khái niệm của các lĩnh vực đã đƣợc nghiên cứu từ trƣớc nhƣ học máy, nhận dạng, 

thống kê, hồi quy, xếp loại, phân nhóm, đồ thị, mạng nơron, mạng Bayes,... đƣợc 

sử dụng để khai phá dữ liệu nhằm phát hiện ra các mẫu mới, tƣơng quan mới, các 

xu hƣớng có ý nghĩa. 

Luận văn với đề tài “Mạng Kohonen-SOM và ứng dụng phân cụm điểm 

học sinh THPT” khảo sát lĩnh vực KPDL dùng mạng nơron. Luận văn tập trung 

vào phƣơng pháp học mạng nơron không có giám sát, dùng thuật toán SOM để 

giải quyết bài toán phân cụm theo mô hình mạng nơron. 

Luận văn đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Văn 

Tảo. Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Thầy đã chỉ dẫn tận tình giúp tôi có 

thể hoàn thành bản luận văn này. Tôi cũng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ và động 

viên khích lệ của ngƣời thân trong gia đình tôi, bạn bè và các đồng nghiệp 

trong trƣờng THPT Ngô Sĩ Liên trong suốt quá trình thực hiện luận văn. 

   Bắc giang, ngày 15  tháng 9 năm 2012 

 

     

Hà Thị Thƣ 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ MẠNG KOHONEN-SOM 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chương này đề cập các vấn đề sau: 

1.1. Sơ lược về mạng neural 

1.2. Tổng quan về mạng KOHONEN-SOM 

1.3. Cấu trúc của mạng  neural KOHONEN 

1.4. Thực thi của mạng neural KOHONEN 

1.5. Kết luận 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Sơ lƣợc về mạng neural 

1.1.1. Lịch sử phát triển 

Mạng neural nhân tạo đƣợc xây dựng từ những năm 1940 nhằm mô phỏng 

một số chức năng của bộ não ngƣời. Dựa trên quan điểm cho rằng bộ não ngƣời là 

bộ điều khiển. Mạng neural nhân tạo đƣợc thiết kế tƣơng tự nhƣ neural sinh học sẽ 

có khả năng giải quyết hàng loạt các bài toán nhƣ tính toán tối ƣu, điều khiển, công 

nghệ robot… 

Dƣới đây là các mốc đáng chú ý trong lịch sử phát triển của mạng neural: 

- Giai đoạn 1: Có thể tính từ nghiên cứu của William (1890) về tâm lý học với 

sự liên kết các neural thần kinh. Năm 1940 Mc Culloch và Pitts đã  cho biết neural 

có thể mô hình hoá nhƣ thiết bị ngƣỡng (Giới hạn) để thực hiện các phép tính logic 

và mô hình mạng neural của Mc Culloch – Pitts cùng với giải thuật huấn luyện 

mạng của Hebb ra đời năm 1943. 

- Giai đoạn 2: vào khoảng gần những năm 1960, một số mô hình neural hoàn 

thiện hơn đã đƣợc  đƣa ra nhƣ:  Mô hình Perceptron của Rosenblatt (1958), 

Adalile của Widrow (1962). Trong đó mô hình Perceptron rất đƣợc quan tâm vì 

nguyên lý đơn giản, nhƣng nó cũng có hạn chế vì nhƣ Marvin Minsky và Seymour 

papert của MIT (Massachurehs Insritute of Technology) đã chứng minh nó không 

dùng đƣợc cho các hàm logic phức (1969). Còn Adaline là mô hình tuyến tính, tự 


